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Name: ………………………………………..                Class: 1/ …   

UNIT 2 – LESSON 1-2 

Học sinh sử dụng sách Student Book có hình ảnh, xem video nhà trường gửi để 

học từ vựng hoặc nghe đĩa CD (có kèm theo sách) để nghe và học cách phát âm từ 

1/ Vocabulary 

                   

2/ Grammar 

Muốn hỏi về đồ vật nào đó, ta dùng: What’s this? 

Để trả lời, ta dùng: It’s a/an _____. 

 

 

Ex: What’s this?  

       It’s a chair. 

 

 

 

 

What’s this? 

It’s a/an_____. 
 

 

What’s this? = What is this? 

It’s = It is 
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EXERCISE 

I/ Look at the pictures. Answer the questions. 

1. What’s this?                               2. What’s this?  

    It’s a chair.                                                    It’s a ______________. 

3. What’s this?                          4. What’s this?  

    It’s a ______________.                                It’s a ______________. 

II/ Look at the pictures and circle the correct answer. 

                                                          

desk  /   chair                        bat    /    notebook                            duck    /   dog 

   

                                                                

pen    /    pencil                            cat   /   dog                            pencil   /    crayon 

 

 

 

 

 


